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STT Họ và tên Đơn vị 
Cá nhân  

tự đánh giá 

Hiệu trưởng đánh giá 
Ghi 

chú 
HT 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

1.  Nguyễn Thị Kim Thúy 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
    

 

2.  Nguyễn Thị Minh Thúy 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

3.  Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ 
x    

 

4.  Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

5.  Nguyễn Thị Hương Tươi 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

6.  Đinh Thị Kim Yến 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

7.  Phạm Thanh Nga 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

8.  Nguyễn Thị Hồng Khanh 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

9.  Nguyễn Thị Điệp 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

10.  Nguyễn Thị Thanh Tú 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   
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STT Họ và tên Đơn vị 
Cá nhân  

tự đánh giá 

Hiệu trưởng đánh giá 
Ghi 

chú 
HT 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

11.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

12.  Lương Thị Duyên 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

13.  Hoàng Thị Thúy 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

14.  Phạm Văn Quý 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

15.  Vũ Thị Thanh Thảo 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

16.  Khương Thị Nhung 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

17.  Cấn Anh Tuấn 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

18.  Nguyễn Thị Thương 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Không nộp Đánh 

giá 
  x  

 

19.  Nguyễn Thị Thu Phương 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

20.  Võ Thị Liễu 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

21.  Chu Thị Nhung 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

22.  Trần Thị Huế 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Nghỉ thai sản 
    

 

23.  Nguyễn Thị Kim Nhung 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   
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STT Họ và tên Đơn vị 
Cá nhân  

tự đánh giá 

Hiệu trưởng đánh giá 
Ghi 

chú 
HT 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

24.  Hoàng Thu Trang 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

25.  Lê Hồng Hạnh 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

26.  Lê Thị Lan 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

27.  Đinh Thị Hường 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ 
x    

 

28.  Chu Thị Thanh Loan 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

29.  Luyện Thị Hạnh 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

30.  Phạm Thị Thúy Nga 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

31.  Trần Thị Huyền 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

32.  Nguyễn Thị Hồng 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ 
 x   

 

33.  Tống Thị Thảo Hiền 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

34.  Nguyễn Thị Hải Hà 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ 
 x   

 

35.  Nguyễn Thị Thu Hoài 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

36.  Nguyễn  Ngọc Trâm 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   
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STT Họ và tên Đơn vị 
Cá nhân  

tự đánh giá 

Hiệu trưởng đánh giá 
Ghi 

chú 
HT 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

37.  Bùi Thị Hạnh 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

38.  Hoàng Minh Đức 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

39.  Nguyễn Thu Hiền 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 
  x  

 

40.  Nguyễn Mỹ Hạnh 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

41.  Âu Hạnh Ngân 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 
  x  

 

42.  Nguyễn Mai Anh 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 
  x  

 

43.  Thân  Thu Hằng 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Không nộp Đánh 

giá 
  x  

 

44.  Nguyễn Huyền Anh 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

45.  Nguyễn Mai Nga 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

46.  Nguyễn Thị Hà My 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

47.  Vũ Thị Hằng 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

48.  Đào Thị Thơm 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

49.  Nông Thị Yên 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 
  x  
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STT Họ và tên Đơn vị 
Cá nhân  

tự đánh giá 

Hiệu trưởng đánh giá 
Ghi 

chú 
HT 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

50.  Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

51.  Nguyễn Thị Thu Chang  
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 
  x  

 

52.  Nguyễn Phượng Hồng 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

53.  Hà Thị Phương Thúy 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
  x  

 

54.  Trần Thị Minh Phương 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

55.  Đinh Công Lịch 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
 x   

 

56.  Lê Linh Chi 
Trường THCS Đô 

Thị Việt Hưng 

Hoàn thành Tốt 

nhiệm vụ 
  x  

 

 

 
 Long Biên, ngày 20  tháng 9  năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

 


